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TT MSHV Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ngành Hạng TN 

1  M0522006 Trần Thị Bích 

Ngọc 

X  08/03/1985 Cần Thơ Công nghệ sinh học (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

2  M0522007 Chung Diễm Phúc X  04/08/1996 Cà Mau Công nghệ sinh học (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

3  M0522010 Hoàng Tuấn Thanh   28/11/1986 Cà Mau Công nghệ sinh học (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

4  M0522023 Trần Nguyễn Kim 

Ngân 

X  08/04/2000 Vĩnh Long Công nghệ sinh học (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

5  M0522031 Phạm Kiều Trang X  16/06/1996 Bạc Liêu Công nghệ sinh học (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

6  M0522033 Nguyễn Thị Kim 

Anh 

X  27/05/2000 Đồng Tháp Công nghệ sinh học (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

7  M5122007 Diệp Ngô Minh 

Khôi 

  30/06/1995 Cần Thơ Công nghệ thông tin (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

8  M5122014 Nguyễn Viết Vinh   02/08/1982 Cần Thơ Công nghệ thông tin (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

9  M2522003 Trần Khánh Đông   12/09/1996 Cà Mau Hệ thống thông tin (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

10  M0122019 Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

X  24/05/2000 Sóc Trăng Khoa học cây trồng (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

11  M3722001 Đào Văn Chiến   22/04/1995 Cần Thơ Khoa học máy tính (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

12  M1122010 Quách Văn Trờ   11/11/1984 Cà Mau Khoa học môi trường (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

13  M3822006 Nguyễn Thị Kim 

Hương 

X  19/02/1996 Thừa Thiên 

Huế 

Kỹ thuật hóa học (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

14  M3822007 Lê Văn Nghĩa   19/06/1986 Cà Mau Kỹ thuật hóa học (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

15  M3422012 Trần Thùy Dương X  24/12/1997 Sóc Trăng Luật kinh tế (định hướng 

nghiên cứu) 

Khá 

16  M3422014 Nguyễn Thị Bích 

Giang 

  29/10/1984 Tiền Giang Luật kinh tế (định hướng 

nghiên cứu) 

Khá 

17  M3422072 Lâm Vĩ Khang   20/11/2000 Cần Thơ Luật kinh tế (định hướng 

nghiên cứu) 

Xuất sắc 

18  M3422073 Lê Thanh Lâm   09/02/1990 Sóc Trăng Luật kinh tế (định hướng 

nghiên cứu) 

Khá 

19  M3221023 Trần Thị Thanh 

Tuyền 

X  22/07/1987 Cửu Long Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn (Toán) 

Xuất sắc 

20  M3222014 Nguyễn Thị Mai 

Chi 

X  04/04/1995 Cần Thơ Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn (Toán) (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 



TT MSHV Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ngành Hạng TN 

21  M3222020 Nguyễn Trần Minh 

Thư 

X  07/02/1988 Sóc Trăng Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn (Toán) (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

22  M0622014 Phan Châu Quốc 

Việt 

  19/09/1999 Cần Thơ Nuôi trồng thủy sản (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

23  M3321016 Đoàn Công Tài   05/06/1998 Cần Thơ Quản lý đất đai Giỏi 

24  M3322006 Lư Bửu Ngọc X  22/03/1999 Cần Thơ Quản lý đất đai (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

25  M3322010 Lương Thị Vĩnh 

Hảo 

X  22/03/2000 Cần Thơ Quản lý đất đai (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

26  M4822008 Phạm Ngọc Hạnh X  14/02/1990 Cà Mau Quản lý giáo dục (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

27  M4822015 Nguyễn Ngọc 

Luyến 

  15/08/1977 Tiền Giang Quản lý giáo dục (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

28  M4822019 Lê Ngọc Nguyền X  30/11/1990 Cà Mau Quản lý giáo dục (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

29  M4822023 Tiêu Hoàng Phước   19/07/1996 Cần Thơ Quản lý giáo dục (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

30  M4822030 Nguyễn Trần Thùy 

Trang 

X  06/04/1981 Cần Thơ Quản lý giáo dục (định 

hướng nghiên cứu) 

Giỏi 

31  M4822033 Đinh Thị Diễm 

Trinh 

X  10/11/1989 Vĩnh Long Quản lý giáo dục (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

32  M4822036 Nguyễn Kim Ý X  02/10/1986 Bạc Liêu Quản lý giáo dục (định 

hướng nghiên cứu) 

Xuất sắc 

33  M4522017 Trần Trọng Nguyễn    11/09/1992 Sóc Trăng Quản lý kinh tế (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

34  M4522022 Cao Dân Quí    23/08/1998 Sóc Trăng Quản lý kinh tế (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

35  M4522037 Nguyễn Mỹ Vân X  11/11/1999 An Giang Quản lý kinh tế (định 

hướng ứng dụng) 

Khá 

36  M4522043 Phạm Nguyễn 

Minh Đạt 

  17/05/1996 Cần Thơ Quản lý kinh tế (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

37  M4522052 Nguyễn Thị Minh 

Vân 

X  19/06/1990 Kiên Giang Quản lý kinh tế (định 

hướng ứng dụng) 

Khá 

38  M4522061 Trần Ngọc Nguyệt 

Trâm 

X  22/05/1998 Cần Thơ Quản lý kinh tế (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

39  M2922007 Lê Nhật Khang   09/10/1998 Sóc Trăng Quản lý tài nguyên và môi 

trường (định hướng nghiên 

cứu) 

Giỏi 

40  M1422008 Nguyễn Hồng Gấm X  27/08/1990 Cà Mau Quản trị kinh doanh (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

41  M1422028 Châu Phước Thuấn   07/09/1982 Vĩnh Long Quản trị kinh doanh (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

42  M1422032 Âu Dương Thiên 

Trang 

X  03/10/1992 Sóc Trăng Quản trị kinh doanh (định 

hướng ứng dụng) 

Xuất sắc 

43  M1422037 Cao Hữu Vẹn   20/06/1990 Đồng Tháp Quản trị kinh doanh (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

44  M1422049 Nguyễn Thị Yến 

Khoa 

X  15/01/2000 Cần Thơ Quản trị kinh doanh (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 
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45  M1422056 Võ Túc Sinh   23/10/1993 Cần Thơ Quản trị kinh doanh (định 

hướng ứng dụng) 

Giỏi 

46  M0422002 Phạm Thanh Điền   25/11/1988 Kiên Giang Sinh thái học (định hướng 

nghiên cứu) 

Xuất sắc 

47  M0422005 Lê Thị Hiền X  10/12/1991 Cà Mau Sinh thái học (định hướng 

nghiên cứu) 

Xuất sắc 

48  M0422010 Đào Văn Tùng   01/01/1989 Cà Mau Sinh thái học (định hướng 

nghiên cứu) 

Xuất sắc 

49  M2722035 Âu Thúy Anh X  27/01/1997 Cần Thơ Tài chính - Ngân hàng 

(định hướng ứng dụng) 

Khá 

50  M2722036 Nguyễn Huỳnh 

Anh 

X  01/02/1997 Cần Thơ Tài chính - Ngân hàng 

(định hướng ứng dụng) 

Giỏi 

51  M2722040 Trần Thị Bích 

Duyên 

X  09/12/1997 Đồng Tháp Tài chính - Ngân hàng 

(định hướng ứng dụng) 

Giỏi 

52  M2722042 Phạm Huy Đình   02/09/1982 Bạc Liêu Tài chính - Ngân hàng 

(định hướng ứng dụng) 

Khá 

53  M2722046 Lê Thị Ngọc Mai X  24/07/1986 An Giang Tài chính - Ngân hàng 

(định hướng ứng dụng) 

Khá 

54  M2722048 Lê Văn Sin   20/12/1984 Cà Mau Tài chính - Ngân hàng 

(định hướng ứng dụng) 

Khá 

55  M0722001 Nguyễn Ngọc Đăng 

Duy 

  29/09/1999 Cần Thơ Toán giải tích (định hướng 

nghiên cứu) 

Xuất sắc 

 


